
Mức hưởng
Thời điểm

hưởng
Mức hưởng

Thời điểm
hưởng

Trường tiểu học Noong Hẹt

1 Nguyễn Thị Nhài Giáo viên
27% 01/10/2024 28% 01/10/2025

2 Nguyễn Thị Tố Hoa Giáo viên
22% 01/08/2024 23% 01/08/2025

3 Cà Minh Thu Giáo viên
15% 01/10/2024 16% 01/10/2025

4 Trần Thị Yến Giáo viên
14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

5 Lò Thị Trang Hà Giáo viên
13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

6 Hà Thị Duyên Giáo viên
12% 15/09/2024 13% 15/09/2025

1 Trần Văn Xuyên Hiệu trưởng 26% 01/08/2024 27% 01/08/2025

2 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên 27% 01/08/2024 28% 01/08/2025

3 Lường Văn Thành Giáo viên 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

4 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

5 Tòng Thị Hồng Vân Giáo viên 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

6 Đinh Thị Thảo Giáo viên 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

7 Phạm Thị Ngọc My Giáo viên 12% 15/09/2024 13% 15/09/2025

Trường Tiểu học Thanh An

1 Nguyễn Thị Làn Phó hiệu trưởng 27% 01/08/2024 28% 01/08/2025

2 Dương Thị Thúy Giáo viên 27% 01/09/2024 28% 01/09/2025

3 Đỗ Thị Lan Hương Giáo viên 26% 01/08/2024 27% 01/08/2025

4 Bùi Thị Tuyết Giáo viên 26% 01/10/2024 27% 01/10/2025

DANH SÁCH NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO ĐỢT 2 NĂM 2025 - CẤP TIỂU HỌC

Kèm theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025
của Ủy ban nhân dân xã Thanh An)

TT Họ và tên

Chức danh

Mức phụ cấp thâm niên nhà
giáo hiện hưởng

Mức phụ cấp thâm niên nhà
giáo nâng đợt 2, năm 2025

Trường tiểu học Hoàng Công Chất



5 Trịnh Thị Sen Giáo viên 26% 01/08/2024 27% 01/08/2025

6 Trần Thị Hà Giáo viên 22% 01/09/2024 23% 01/09/2025

7 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 21% 01/08/2024 22% 01/08/2025

8 Vì Thị Xiến Giáo viên 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

9 Đàm Thị Quỳnh Giáo viên 14% 15/09/2024 15% 15/09/2025

10 Lò Thị Lan Phượng Giáo viên 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

11 Lò Thị Thủy Giáo viên 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

12 Đỗ Thị Hương Giáo viên 13% 15/09/2024 14% 15/09/2025

13 Lù Văn Tiến Giáo viên 12% 15/10/2024 13% 15/10/2025

14 Hà Thị Minh Giáo viên 11% 01/10/2024 12% 01/10/2025

15 Lò Thị Thu Trang Giáo viên 9% 01/08/2024 10% 01/08/2025

16 Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên 6% 01/10/2024 7% 01/10/2025

Trường tiểu học Yên Cang

1 Trần Danh Tương Hiệu trưởng 34% 01/09/2024 35% 01/09/2025

2 Lò Thị Thanh Mai Giáo viên 27% 01/08/2024 28% 01/08/2025

3 Nguyễn Thị Hải Giáo viên 27% 01/08/2024 28% 01/08/2025

4 Vi Thị Chiến Giáo viên 26% 01/12/2024 27% 01/12/2025

5 Vũ Thị Thảo Giáo viên 26% 01/08/2024 27% 01/08/2025

6 Vũ Tiến Thanh Giáo viên 18% 01/10/2024 19% 01/10/2025 38

7 Lò Quý Tình Giáo viên 12% 15/09/2024 13% 15/09/2025

8 Hoàng Thị Đào Giáo viên 15% 01/9/2024 16% 01/9/2025

9 Lường Thị Chốm Giáo viên 11% 15/9/2024 12% 15/9/2025



Mức hưởng
Thời điểm

hưởng
Mức hưởng

Thời điểm
hưởng

Trường THCS Noong Hẹt

1 Chu Thu Huyền Giáo viên 19% 01/08/2024 20% 01/08/2025

2 Trần Thị Huê Giáo viên 20% 01/09/2024 21% 01/09/2025

3 Nguyễn Quốc Hưng Giáo viên 23% 01/09/2024 24% 01/09/2025

4 Ngô Thị Nguyệt Giáo viên 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

5 Trần Thị Ngàn Giáo viên 24% 01/09/2024 25% 01/09/2025

6 Lò Thị Inh Giáo viên 17% 01/09/2024 18% 01/09/2025

7 Trần Thị Hường Giáo viên 15% 01/09/2024 16% 01/09/2025

8 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên 14% 01/11/2024 15% 01/11/2025

9 Nguyễn Thị Bình Giáo viên 16% 01/10/2024 17% 01/10/2025

10 Lương Thị Hiền Giáo viên 18% 15/09/2024 19% 15/09/2025

11 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên 7% 01/08/2024 8% 01/08/2025

Trường THCS Thanh An

1 Nguyễn Thị Hiền Phó hiệu trưởng 29% 01/12/2024 30% 01/12/2025

2 Trần Thị Nhung Giáo viên 24% 01/09/2024 25% 01/09/2025

3 Vương Thị Hồng Nghĩa Giáo viên 24% 01/09/2024 25% 01/09/2025

4 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 23% 01/09/2024 24% 01/09/2025

5 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 23% 01/09/2024 24% 01/09/2025

6 Tẩn Ngọc Tú Giáo viên 23% 01/09/2024 24% 01/09/2025

DANH SÁCH
NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO ĐỢT 2 NĂM 2025 - CẤP THCS VÀ LIÊN CẤP

Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   tháng 12 năm 2025
của Ủy ban nhân dân xã Thanh An)

TT Họ và tên

Chức danh

Mức phụ cấp thâm niên nhà
giáo hiện hưởng

Mức phụ cấp thâm niên nhà
giáo nâng đợt 2, năm 2025



7 Thanh Kim Hội Giáo viên 19% 01/09/2024 20% 01/09/2025

8 Phạm Trọng Tiến Giáo viên 19% 01/09/2024 20% 01/09/2025

9 Lò Thị Hà Thu Giáo viên 17% 01/09/2024 18% 01/09/2025

10 Đào Ngọc Anh Giáo viên 15% 01/10/2024 16% 01/10/2025

1 Bùi Tiến Phong Hiệu trưởng 24% 01/09/2024 25% 01/09/2025

2 Bùi Văn Chương P Hiệu trưởng 21% 01/07/2024 22% 01/07/2025

3 Lường Thị Hoài Giáo viên 29% 01/09/2024 30% 01/09/2025

4 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 16% 01/09/2024 17% 01/09/2025

5 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên 16% 25/09/2024 17% 25/09/2025

6 Lường Thị Thương Giáo viên 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

7 Lò Văn Tiên Giáo viên 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025

8 Vì Thị Thắm Giáo viên 12% 15/10/2024 13% 15/10/2025

9 Lường Thị Hà Giáo viên 12% 15/09/2024 13% 15/09/2025

10 Bùi Thị Khuyển Giáo viên 12% 15/09/2024 13% 15/09/2025

11 Trần Thế Hùng Giáo viên 8% 03/11/2024 9% 03/11/2025

12 Lý Thị Thắm Giáo viên 6% 25/08/2024 7% 25/08/2025

Trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh An



Mức hưởng
Thời điểm

hưởng
Mức hưởng

Thời điểm
hưởng

1

1 Hắc Thị Hương Lý Giáo viên 17% 01/09/2024 18% 01/09/2025

2 Lê Thị Tuyết Giáo viên 18% 01/10/2024 19% 01/10/2025

3 Quàng Thị Hồng Nhung Giáo viên 18% 01/10/2024 19% 01/10/2025

4 Lường Năm Thêm Giáo viên 11% 01/09/2024 12% 01/09/2025

2

1 Đặng Bích Liên Giáo viên 17% 01/08/2024 18% 01/08/2025

2 Đỗ Thị Thắm Giáo viên 17% 01/08/2024 18% 01/08/2025

3 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

4 Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên 18% 01/10/2024 19% 01/10/2025

5 Đoàn Thị Giang Giáo viên 12% 15/10/2024 13% 15/10/2025

6 Vì Thị Tâm Giáo viên 11% 15/09/2024 12% 15/09/2025

7 Lò Thị Hà Giáo viên 5% 01/07/2024 6% 01/07/2025

8 Phạm Thị Thúy Giáo viên 5% 15/08/2024 6% 15/08/2025

3

1 Phạm Thị Nhàn Giáo viên 34% 01/07/2024 35% 01/07/2025

2 Cà Thị Hương Giáo viên 18% 01/10/2024 19% 01/10/2025

3 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 17% 01/08/2024 18% 01/08/2025

4 Trần Thị Vui Phó hiệu trưởng 17% 01/09/2024 18% 01/09/2025

5 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 17% 01/08/2024 18% 01/08/2025

DANH SÁCH NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO ĐỢT 2 NĂM 2025 - CẤP MẦM NON

Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   tháng 12 năm 2025
của Ủy ban nhân dân xã Thanh An)

Trường : Mầm non Noong Hẹt

TT Họ và tên

Chức danh

Mức phụ cấp thâm niên nhà
giáo hiện hưởng

Mức phụ cấp thâm niên nhà
giáo nâng đợt 2, năm 2025

Trường mầm non Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt

Trường mầm non số 1 Thanh An



6 Trần Thị Chinh Giáo viên 17% 15/08/2024 18% 15/08/2025

7 Lò Thị Hoa Giáo viên 11% 15/09/2024 12% 15/09/2025

8 Vũ Thị Lan Giáo viên 11% 15/09/2024 12% 15/09/2025

9 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên 8% 01/10/2024 9% 01/10/2025

1 Nguyễn Thị Vi Hiệu trưởng 17% 01/10/2024 18% 01/10/2025

2 Nguyễn Thị Luyện Giáo viên 18% 01/10/2024 19% 01/10/2025

3 Đỗ Thị Hà Giáo viên 18% 01/10/2024 19% 01/10/2025

4 Lường Thị Bính Giáo viên 17% 01/08/2024 18% 01/08/2025

5 Lò Thị Xinh Giáo viên 13% 01/08/2024 14% 01/08/2025

6 Quàng Thị Bích Giáo viên 12% 15/09/2024 13% 15/09/2025

7 Tòng Thị Hồng Giáo viên 11% 15/09/2024 12% 15/09/2025

8 Cà Thị Hoan Giáo viên 11% 15/09/2024 12% 15/09/2025

9 Lò Thị Phong Giáo viên 11% 15/09/2024 12% 15/09/2025

10 Điêu Hồng Hạnh Giáo viên 8% 15/11/2024 9% 15/11/2025

11 Lò Thị Thanh Giáo viên 6% 01/10/2024 7% 01/10/2025

12 Lường Thị Hương Giáo viên 6% 25/04/2024 7% 25/04/2025

Trường mầm non số 2 Thanh An
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